
TÊN HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ ĐỢT HỌC 5
MÃ HỌC PHẦN :  STA - 151 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 04/04/2010 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 142337353 Nguyễn Lê Thảo Hạnh B14QTH1 8 0 0 LP 0.0 Khäng

2 142337355 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh B14QTH1 6 0 0 LP 0.0 Khäng

3 142337375 Trương Thị Hòa B14QTH1 10 8.5 9 9 9.1 Chên pháøy Mäüt

4 142337407 Tống Thị Diệu Lan B14QTH1 8 8 6.5 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

5 142337426 Ôn Thị Thu Mai B14QTH1 9 7 9 8 8.3 Taïm pháøy Ba

6 142337435 Lê Na B14QTH1 6 0 0 LP 0.0 Khäng

7 142337466 Nguyễn Thị Phụng B14QTH1 8 8 6.5 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

8 142337468 Nguyễn Văn Phước B14QTH1 8 8 9 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

9 142337470 Lê Duy Nữ Diễm Phương B14QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

10 142337491 Lương Thị Hoài Thanh B14QTH1 9 7 6.5 8 7.6 Baíy pháøy Saïu

11 142337499 Trịnh Đình Thắng B14QTH1 7 7 7.5 7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

12 142337505 Nguyễn Thị Phương Thu B14QTH1 7 0 0 LP 0.0 Khäng

13 142337521 Lê Quốc Toản B14QTH1 9 8 7 7 7.3 Baíy pháøy Ba

14 142337525 Lê Thị Thùy Trang B14QTH1 7 0 0 LP 0.0 Khäng

15 142337528 Trần Thị Thùy Trang B14QTH1 7 0 0 LP 0.0 Khäng

16 142337548 Đinh Thị Tiên Vũ B14QTH1 9 8 6.5 7 7.2 Baíy pháøy Hai

17 142337554 Nguyễn Trần Nhật Vy B14QTH1 8 0 0 LP 0.0 Khäng

18 132337561 Trần Lan Anh B14QTH2 5 8 8 LP 0.0 Khäng

19 132337564 Nguyễn Thị Hòa B14QTH2 4 0 0 LP 0.0 Khäng

20 132337565 Nguyễn Thị Mai Loan B14QTH2 4 0 0 LP 0.0 Khäng

21 142337348 Vũ Thị Thanh Hà B14QTH2 10 9 8 8 8.3 Taïm pháøy Ba

22 142337352 Đoàn Thị Mỹ Hạnh B14QTH2 6 0 0 LP 0.0 Khäng

23 142337370 Võ Đức Hiếu B14QTH2 7 8 7 LP 0.0 Khäng

24 142337393 Phan Bích Hường B14QTH2 9 9 7.5 6 7.0 Baíy

25 142337421 Nguyễn Thị Luyến B14QTH2 9 9 7.5 LP 0.0 Khäng

26 142337556 Hồ Văn Xin B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B14QTH

PHÒNG ĐÀO TẠO

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIÃØM TRA

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 42%

Số sinh viên nợ 58%
TỔNG CỘNG : 100%


